
Kết quả phúc khảo kỳ thi Lần 2 Học kỳ phụ Năm học 2015-2016

TT Họ Tên MSSV Tên lớp Mã HP Tên học phần A 
P.khảo

b1 b2 b3 B c1 c2 C ĐGHP Chữ Số Ghi chú
1 Lê Hồng Quân 1221060104 Điện khí hóa - K57 4010201 Vật lý đại cương A1 2.0 7 5 6 10 10.0 4 D 1
2 Nguyễn Văn ThàTrung 1431080005 LThông. Môi trường - K59 4010307 Cân bằng pha và hóa keo 3.3 5 0 10 5 6 7 6.5 4.1 D 1
3 Ngô Văn Dương 1121030256 Trắc địa B - K56 4010406 Hình họa và vẽ kỹ thuật 2.5 6 4 5 5 5 5.0 3.5 F 0
4 Dương Huy Vinh 1221080085 Địa sinh thái 4010406 Hình họa và vẽ kỹ thuật 8.0 5 4 4.5 2 2 2.0 6.4 C 2
5 Nguyễn Xuân Anh 1221060005 Lọc hóa dầu 4010501 Cơ lý thuyết 1 3.0 6 5 5.5 6 10 8.0 4.3 D 1
6 Trịnh Toàn Thắng 1221050384 XD. Hạ tầng cơ sở - K57 4010501 Cơ lý thuyết 1 1.5 7 6 6.5 7 6 6.5 3.5 F 0
7 Lê Văn Trọng 1221050111 TB. Dầu khí - K57 4010501 Cơ lý thuyết 1 2.0 6 7 6.5 9 6 7.5 3.9 F 0  
8 Vũ Văn Toàn 1321060316 Máy &Thiết bị mỏ - K56 4080201 Tin đại cương 4.5 3 3 3 4 4.0 4 D 1  
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